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Phụ lục II
DỰ TOÁN KINH PHÍ KẾ HOẠCH

Triển khai kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

(Kèm theo Kế hoạch số:          /KH-SYT  ngày     tháng      năm 2026 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)
 ------------------------------------

ĐVT: ngàn đồng
TT Nội dung ĐVT Số lượng Định mức Thành tiền Văn bản áp dụng

I

Tập huấn hướng dẫn triển khai Kế hoạch: 02 người/TYT (Trạm trưởng
và chuyên trách TCMR) x 96 Trạm Y tế xã = 192 người. Dự kiến chia
làm 5 lớp tập huấn (khoảng 40 người/lớp) x 01 ngày/lớp; dự kiến tập
huấn tại CDC

42,880

1 Thù lao cho báo cáo viên Buổi 10 1,500 15,000 Theo điểm a, khoản 1, Điều 3- Nghị quyết số
12/2026/NQ-HĐND/NQ-HĐND ngày

24/4/2026 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi.Thù lao cho trợ giảng  Buổi 10 1,000 10,000

2 Văn phòng phẩm và tài liệu (192 học viên) Bộ 192 30 5,760
Thông tư số 12/2025/TT-BTC

3 Nước uống cho hoc viên và giảng viên (192 học viên + 10 giảng viên) Người 404 30 12,120

II Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tiêm chủng tại các cơ sở 65,950

Thành phần: Phòng Nghiệp vụ Y-Sở Y tế: 02 người; Trung tâm Kiểm
soát bệnh tật: 03 người (bao gồm 1 lái xe), tổng cộng: 05 người

1 Phụ cấp lưu trú: 250.000đ/ người x 05 người x 01 ngày/xã x 23 xã Lượt ngày 115 250 28,750
 Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐND

2 Khoán tiền ngủ công tác cơ sở: 300.000đ/đêm x 05 người x 01 đêm/xã x 17 xã Lượt đêm 85 300 25,500

3 Xăng xe đi cơ sở (dự kiến: 2.500 km) Km 450 26 11,700

TỔNG CỘNG (I+II): 108,830

Bằng chữ: Một trăm linh tám triệu, tám trăm ba mươi ngàn đồng./.
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